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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ   HĨA   ỆT NAM 

        –       – H         

 

Số:              /TB-STNMT Khánh Hòa, ngày       tháng  6  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả quan trắ                        H   – Tháng 5/2020 

 

            ố                                                 S  T   

                                                                          

5/2020        : 

                                                   ế      

                                                  

 Ch      ng không khí t i tr                   e      số ch      ng 

k     k í (AQI)        : 

Bảng 1. Phân loại chất lượng không khí theo VN-AQI và mức độ ảnh hưởng đến 

sức khỏe  

Ch      ng 

không khí 
Ả     ởng sức khỏe 

Tốt Ch      ng không khí tốt, không ả          ến sức khỏe 

Trung bình 

Ch      ng không khí   mức ch p nhậ      . T           ối 

với nhữ       i nh y cảm (    i già, trẻ e       i m c các 

b nh hô h p, tim m   …)  ó   ể chịu nhữ        ộng nh    ịnh 

tới sức khỏe 

Kém 
Nhữ       i nh y cảm gặp phải các v    ề về sức khỏe, những 

       ì       ng ít ả      ng 

X u 

Nhữ          ì       ng b    ầu có các ả      ng tới sức 

khỏe    ó      i nh y cảm có thể gặp những v    ề sức khỏe 

nghi m trọ    ơ  

R t x u 
Cả         ớng tới về sức khỏe: mọ      i bị ả      ng sức 

khỏe nghiêm trọ    ơ  

Nguy h i 
Cảnh báo khẩn c p về sức khỏe: Toàn bộ dân số bị ả      ng 

tới sức khỏe tới mức nghiêm trọng 

 Phân loại c  t    n     n      t  o giờ: 

-            k     k í           ố : 733     (      98%). 

- Ch         k     k í   t lo y trung bình: 11 gi  (t  l  2%). 

- Ch         k     k í   t lo i kém, x u, r t x u hoặc nguy h i: k      ó. 

 Phân loạ     t    n     n      t  o n   :  

-            k     k í          tốt: 31/31      (      100%). 

- Ch         k     k í   t lo i trung bình, kém, x u, r t x u hoặc nguy h  : 

k      ó. 
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1.2. T i tr m                                               

                      k     k í            t i k          m 14 Hoàng 

Hoa Thám khá  ố             ị           (PM2,5, PM10, SO2, CO)  ề    t quy 

chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

1.3.                        không khí         

   ế    ả                5  ị   í (TT V            TĐ       T            

          CCN Đ    ộ           ì   T    CCN                       ầ  

Đ    T                        S ố   ầ            TT     Đứ   S       

Cam Ranh, TP Cam Ranh, TT       V     TT T     )        : 

  - Tiếng ồ :    t quy chuẩn t i tr m Ngã ba Cây Dầ  Đ       ới quy 

chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Bụi t ng (TSP), SO2, NO2, CO, O3:            ẩ  t i t t cả các tr m quan 

tr c.  

                                  (sông, suối, h  chứ     c) 

                                       

   ế    ả                        ớ   ặ                            ớ  quy 

chuẩn QCVN 08-MT:2015  T  T                 :  

 Các thông số quan tr  :                            ơ          5, COD, 

clorua, photphat, nitrit, nitrat, amoni, Fe, kim lo i nặng (Cr, Zn, Pb, Cd, As)   ầ  

              ều   t quy chuẩn t i phần lớn các tr m, ngo i tr  các thông số 

k       t quy chuẩn t i các tr m        : 

- Hồ Cam Ranh  : Fe    t nhẹ. 

- Thanh Minh  : BOD5    t nhẹ. 

- Cầu S t Nha Trang : clorua (16,5 lần). 

- Cống Diên Toàn  : oxy hòa tan. 

-   ơ        áy D t Nha Trang: oxy hòa tan, BOD5 (2,6 lần), COD 

(2,1 lần), photphat (2,2 lần), amoni (6,9 lần). 

- Cống số 4 – KCN Suối Dầu: oxy hòa tan, ch t r    ơ   ng, clorua và 

photphat    t nhẹ, amoni (4 lần). 

                                              VN - WQI 

 Ch           ớc mặ                         i theo ch  số ch      ng 

  ớc VN - WQI ( ối với các thông số: nhi    ộ, pH, DO, BOD5, COD, amoni, 

nitrit, nitrat, photphat, As, Cd, Pb, Cr
6+

, Cu, Zn, coliform), gồm có 6 mứ      

sau:  

1 - S  dụng tốt cho mụ   í   c     ớc sinh ho t. 

2 - S  dụng cho mụ   í         ớc sinh ho          ần các bi n pháp x  

lý phù h p. 

3 - S  dụng cho mụ   í     ới tiêu và các mụ   í     ơ     ơ   k   . 

4 - S  dụng cho giao thông th y và các mụ   í     ơ     ơ   k   . 

5 -   ớc ô nhiễm nặng, cần các bi n pháp x   ý         ơ      . 

6 –   ớc nhiễ   ộc, cần có bi n pháp kh c phục, x  lý. 

Ch      ng các nguồ    ớc mặ        ịa bàn t nh Khánh Hòa trong tháng 

5/2020    c phân lo          :  

- Đ t mức 1, gồm có: Hồ     Sơ   Hồ Đ       Hồ Cam Ranh, Hồ Tiên 

Du, Hồ Tà Rục, Hồ Suối Hành, Hồ Suối Dầu, Thanh Minh,           ớc Võ 
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C nh, Cầu Dục Mỹ, Đập Bảy Xã, Cầu Dinh Ninh Hòa, Sông Suối Dầu, Sông Tô 

H p.  

+ Riêng tr m Cầu S t Nha Trang mặ   ù   t mức 1 theo ch  số WQI, 

             k     c bị nhiễm mặn vớ         ng clorua cao nên không thể 

dùng cho mụ   í         ớc sinh ho t.  

+ Tr m Cố        T     ũ     t mứ                      k     c kênh 

  ơ           ớc thải nên không thể dùng cho c     ớc sinh ho t. 

- Đ t mức 2, gồm có: Đồ   T ă    Cống số 4 – KCN Suối Dầu.  

- Đ t mứ  3:   ơ             t Nha Trang, 

- Đ t mức 4, 5, 6 : không có. 

So với tháng 4/2020: phần lớn các hồ chứa   ớc và sông suối ít biế   ộng 

và   t mụ   í         ớc sinh ho t (ngo i tr  Đồ   T ă         ả    t mục 

 í         ớc sinh ho          ần có bi n pháp x  lý phù h p -           ng 

        ă      ). T i c   k      ơ     ếp nhậ    ớc thải: Cống Diên Toàn    c 

cải thi n, Cống số 4 – KCN Suối Dầu ít biế   ộng, riêng   ơ             t 

Nha Trang suy giảm. 

So với cùng kỳ  ă  20  :      ồ chứa và sông suố   ề     c cải thi n 

  t mụ   í         ớc sinh ho          Đồ   T ă   í    ế   ộng. T i các kênh 

  ơ     ếp nhậ    ớc thải: Cống Diên Toàn và Cống số 4 – KCN Suối Dầu 

   c cải thi      ơ             t Nha Trang suy giảm. 

3. Ch                              đ t 

 ế    ả                        ớ    ớ           3                    ớ  

quy chuẩ  Q V  0 - T:20 5  T  T                 :  

 Các thông số quan tr c: pH,  ộ cứng, t ng ch t r n hòa tan (TDS), COD, 

nitrit, nitrat, clorua, florua, amoni, sulfat, Fe, kim lo i nặng (Cr
6+

, Zn, Mn, Pb, 

Cd, As, Hg, Cu), xyanua hầu hế   ề    t quy chuẩn t i phần lớn các tr m. Ngo i 

tr  Khu v      ớc Tuy, KCN Suối Dầu và UBND xã Cam Hả  Đ    các thông 

số  ều nằm trong giới h n cho phép c a quy chuẩn, các tr m còn l i có các 

thông số k       t quy chuẩ         : 

- Khu v c Tuần Lễ (xã V n Thọ) : coliform (7 lần). 

- Khu v c Dốc Ké (xã V n Th ng)  :       t nhẹ, coliform (37,7 lần). 

- Khu v c Dốc Lết (xã Ninh Diêm) : T S    t nhẹ, clorua và florua 

(1,6 lần). 

- Khu v c thôn Ninh Ích (xã Ninh An): clorua và Mn (2,6 lần), coliform 

và E.coli. 

- Khu v c Ninh Th y   : clorua (2 lần), coliform và E.coli. 

- Khu v     ơ      , Bình Tân và Lộc Thọ (Nha Trang): coliform và 

E.coli. 

- CCN Diên Phú (Diên Khánh)  : TDS (2,5 lầ )   ộ cứng (2,2 lần), 

clorua (~6 lần),  Fe (~2 lần), Mn (8,5 lần), coliform (8 lần). 

- Khu v c Cam Hi p Nam (Cam Lâm): clorua và florua (1,4 lần). 

Ch           ớ    ớ    t t i CCN Diên Phú vẫ  ké   ơ      ới các tr m 

còn l i với nhiều thông số    t quy chuẩn. Ngoài tr  khu v      ớc Tuy, KCN 
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Suối Dầu, UBND xã Cam Hả  Đ     k     c Dốc Lết, KV Cam Hi p Nam, các 

tr m còn l    ều bị nhiễm bẩn vi sinh (coliform hoặc E.coli). 

4                                          

                          ớ    ể   e                         7       ớ  3 

 ù          :  

 Vùn  nu   trồn  t ủ  sản: Vũ   T     ằ  (   V   T    )  Đ    Đầ  

Nha Phu (              )    ọ       và Hòn Lao (xã Ninh Ích)  Đ    

 ầ  T    T  ề  (        ả  Đ   )   ầ        ồ (                ). 

 Vùn  bã  tắm: Đ        (   Đ       )        ơ      Q ả   T      2 4 

(TP Nha Trang), Bãi Dài (        ả  Đ   ). 

 Vùng khác:  ả         ó  (         ả )          X   ă   Vân Phong 

(            T   )  Đ         ỹ       (           ớ )   ả    ầ  

Đ         S    T   (       V           – Nha Trang),        Đ     

V        (        Đ               - Cam Lâm),  ả       R    

(TP Cam Ranh). 

 So sánh với quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT, các thông số: pH, 

oxy hòa tan, ch t r    ơ   ng, amoni, kim lo i nặng (Zn, Cu, Pb, Cd, As),  ầ  

   và coliform t i các tr m quan tr c phần lớn  ều nằ    ới giới h n cho phép. 

Ngo i tr  coliform    t quy chuẩn nhẹ t i Bãi Dài (vùng bãi t m) và dầu m  

   t 1,2 lần t i Cảng Cam Ranh (vùng khác). 

 So với tháng 4/2020 và cùng kỳ  ă  20 9: phần lớ         ng các ch t 

hữ   ơ  vi sinh t i phần lớn các tr m ít biế   ộng. Riêng mậ   ộ coliform t i Bãi 

Dài  ă       ới cùng kỳ  ă  20  ,                            ng (t ng N) t i 

các tr    ũ    ó   u hi    ă       ới cùng kỳ  ă  20  ./. 
 

Nơ    ận: (VB  ) 
- T            Đ         

- U          

-     S : YT  V TT, DL, GTVT, XD, CT, 

  &    TT&TT    &ĐT    & T T  

 ĐT X   T   

- UBND các huy n, thị xã, thành phố; 

-       T & T              ị             ố; 

-        ả         T   ề  T  

-      Q :   T V          Vị    T          

     ả   R  

-      ụ : BVMT, Biể  &  Đ  Trung tâm CNTT; 

        ớc – KTTV; 

- Đ    TT           

-    : VT  TTQT  A Văn. 

KT   Á   ỐC 

PHÓ   Á   ỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễ   ă    ng 
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